Mẫu số 01

GIẤY ỦY QUYỀN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 145/2010/TT-BQP ngày 29 tháng 10 năm 2010 
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN(1)
TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số:........../GUQ
	(2)........., ngày.......tháng......năm..........


GIẤY ỦY QUYỀN

Tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 44, 45 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Tôi:......................................... Cấp bậc:........................ Chức vụ:.......................

Đơn vị:..................................................................................................................

Ủy quyền cho đồng chí:.......................................................................................

Cấp bậc:............................ Chức vụ:................... Đơn vị:....................................

Nội dung ủy quyền (3)
...........................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Trong khi tiến hành áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính đồng chí................ phải chịu trách nhiệm về những quyết định tạm giữ người của mình trước(4)............................, trước pháp luật và không được ủy quyền cho người khác.

Thời hạn ủy quyền từ.... giờ..... phút ngày....... tháng........ năm......... đến...... giờ........ phút ngày........ tháng........ năm.........../.

	
	NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu)

(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)


----------------------------------------------

1 Ghi cơ quan cấp trên trực tiếp.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3 Ghi cụ thể nội dung được ủy quyền.

4 Ghi rõ chức vụ, họ tên người ủy quyền.

Mẫu số 02

BIÊN BẢN GIAO NHẬN NGƯỜI VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 145/2010/TT-BQP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của
 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN(1)
TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số:........./BB-GNN
	(2)........., ngày.......tháng......năm..........


BIÊN BẢN

Giao, nhận người vi phạm hành chính

Hôm nay, hồi........ giờ....... ngày....... tháng...... năm....... tại(3)............................
1. Bên giao

Họ tên:.............................. Chức vụ:..................... nghề nghiệp:.........................

Cơ quan/Đơn vị:...................................................................................................

Số CMND:........................ Ngày cấp:....................... Nơi cấp:............................

2. Bên nhận

Họ tên:........................................................ Chức vụ:..........................................

Cơ quan/Đơn vị:...................................................................................................

3. Tiến hành lập biên bản giao, nhận

Họ tên:................................................... Năm sinh:............. Quốc tịch:...............

Địa chỉ:.................................................................................................................

Nghề nghiệp:........................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (người nước ngoài):

........................... ngày cấp:..................... nơi cấp:..............................................

Đã có hành vi vi phạm hành chính:(4)...................................................................

quy định tại điểm........ khoản........ Điều.......... Nghị định số......./......../NĐ-CP ngày........ tháng....... năm.............................................................................................

..............................................................................................................................

Tình trạng sức khỏe, thái độ của người vi phạm khi giao nhận:.............................................................................................................................

Tang vật phương tiện (nếu có) (5)
	STT
	Tên tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ
	Số lượng
	Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Người làm chứng (nếu có)

Họ tên:........................................................... Nghề nghiệp:................................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Số CMND:......................... Ngày cấp:...................... Nơi cấp:............................
Nội dung làm chứng:(6).........................................................................................

5. Người bị thiệt hại (nếu có)

Họ tên:..................................................... Nghề nghiệp:......................................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Số CMND:........................ ngày cấp:.......................... nơi cấp:...........................

Nội dung thiệt hại: (7)............................................................................................

Việc bàn giao kết thúc vào hồi......... giờ.......... ngày........ tháng......... năm..........

Biên bản giao, nhận người vi phạm hành chính đã đọc cho những người có tên trên cùng nghe, ký xác nhận và lập thành..... bản, có nội dung như nhau; giao cho bên nhận, bên giao............................... mỗi bên giữ 01 bản./.

	BÊN NHẬN(8)
(Ký, đóng dấu)

(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)


	BÊN GIAO

(Ký, ghi rõ họ tên)



	NGƯỜI LÀM CHỨNG (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)


----------------------------------------------

1 Ghi cơ quan cấp trên trực tiếp.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3 Ghi địa điểm lập biên bản giao nhận người vi phạm

4 Ghi rõ thời gian, địa điểm thực hiện, hành vi vi phạm. 

5 Ghi rõ tang vật, phương tiện có được niêm phong hay không có niêm phong. Nếu là phương tiện ghi thêm số đăng ký, nếu là ngoại tệ ghi Seri của từng tờ. Trường hợp tang vật có số lượng lớn lập bảng thống kê theo nội dung trên kèm theo biên bản.

6 7 Ghi rõ nội dung làm chứng, thiệt hại do hành vi vi phạm và ý kiến khác của người làm chứng, người bị thiệt hại.

8 Cơ quan lập biên bản ký tên đóng dấu của người có thẩm quyền tạm giữ người.

Mẫu số 03

QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 145/2010/TT-BQP ngày 29 tháng 10 năm 2010 
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN(1)
TÊN CƠ QUAN
 RA QUYẾT ĐỊNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số:........./QĐ-TGN
	(2)........., ngày.......tháng......năm..........


QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 44, Điều 45 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét cần phải áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính để
..........................................................................................................................;(3)
Tôi:............................................ Cấp bậc:....................... Chức vụ:.....................

Đơn vị:..................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với

Ông (bà):.................................. Năm sinh:.................... Quốc tịch:.....................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Nghề nghiệp:........................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:........................ Ngày cấp:................ Nơi cấp:....................

Lý do: Đã có hành vi vi phạm hành chính(4):....................................................... quy định tại điểm........ khoản....... Điều........ Nghị định số......./........./NĐ-CP ngày........ tháng........ năm(5).......................................................................................

Điều 2. Thời hạn tạm giữ là....... giờ, kể từ....... giờ...... phút ngày....... tháng....... năm.........đến............giờ.......... phút ngày............ tháng........... năm..........
Theo yêu cầu của ông (bà)............ việc tạm giữ được thông báo cho gia đình, tổ chức, nơi làm việc hoặc học tập là(6):.......................................................................

Vì Ông (bà).................... là người ch ưa thành niên, tạm giữ ban đêm/thời hạn tạm giữ trên 06 giờ, việc tạm giữ được thông báo vào hồi...... giờ....... phút ngày...... tháng..... năm....... cho cha mẹ/người giám hộ là:(7)....................................................

Địa chỉ:................... Số điện thoại:......................... email:...................................

Điều 3. Quyết định này được lập thành......... bản, có nội dung và giá trị như

nhau, một bản đã giao cho ông (bà)............................................. để thực hiện./.

	
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, đóng dấu)

(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)


---------------------------------------------

1 Ghi cơ quan cấp trên trực tiếp.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3 Ghi rõ lý do tạm giữ.

4 Ghi hành vi vi phạm

5 Đã vi phạm vào điểm, khoản, Điều, Nghị định số, quy định về lĩnh vực quản lý nhà nước.

6 7 Ghi họ tên, địa chỉ người được thông báo theo yêu cầu của người bị tạm giữ/tạm giữ người chưa thành niên trên 6 giờ hoặc vào ban đêm.

Mẫu số 04

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN HỒ SƠ VỤ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM ĐỂ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 145/2010/TT-BQP ngày 29 tháng 10 năm 2010
 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN(1)
TÊN CƠ QUAN 
RA QUYẾT ĐỊNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số:....../QĐ-CHS
	(2)........., ngày.......tháng......năm..........


QUYẾT ĐỊNH

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm 
để truy cứu trách nhiệm hình sự

Căn cứ Điều 62 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số.................... ngày.... tháng... năm.......;

Căn cứ kết quả xác minh thấy có dấu hiệu của tội phạm quy định tại Điều(3)....................
Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Tôi:.......................................... Cấp bậc:................ Chức vụ:..............................

Đơn vị:..................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính:(4)................................................. đến:(5)....................................................................................... để xem xét giải quyết;

Hồ sơ, tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm gồm:(6)
...............................................................................................................................

Điều 2. Giao cho

Ông (bà):(7).................................................... Chức vụ:........................................

Đơn vị:..................................................................................................................

Có trách nhiệm bàn giao người vi phạm, hồ sơ, tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm cho cơ quan(5)................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; được lập thành...... bản, có nội dung và giá trị như nhau; một bản được giao cho cơ quan có tên tại Điều 1 để xem xét giải quyết./.

	
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, đóng dấu)

(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)


---------------------------------------------

1 Ghi cơ quan cấp trên trực tiếp.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3 Ghi rõ điều của Bộ luật Hình sự.

4 Ghi rõ thời gian, địa điểm vụ vi phạm hành chính xảy ra.

5 Ghi tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ, tang vật vụ vi phạm hành chính..

6 Ghi rõ hồ sơ; tên, số lượng tang vật, tài liệu, phư ơng tiện; mô tả đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại các tang vật, phương tiện chuyển giao.

7 Ghi rõ người giao hồ sơ tang vật

Mẫu số 05

QUYẾT ĐỊNH KÉO DÀI THỜI HẠN TẠM GIỮ NGƯỜI 
THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 145/2010/TT-BQP ngày 29 tháng 10 năm 2010
 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN(1)
TÊN CƠ QUAN
 RA QUYẾT ĐỊNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số:..../QĐ-KDTGN
	(2)........., ngày.......tháng......năm..........


QUYẾT ĐỊNH

Kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 44, Điều 45 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số....../QĐ-TGN ngày........ tháng....... năm......... của.............................................................................

Tôi:............................................ Cấp bậc:................. Chức vụ:...........................

Đơn vị:..................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn tạm giữ đối với

Ông (bà):............................................... Năm sinh:............. Quốc tịch:...............

Địa chỉ:.................................................................................................................

Nghề nghiệp:........................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:............................. Cấp ngày:............. Nơi cấp:..................

Đang bị tạm giữ theo Quyết định số............... ngày.... tháng.... năm........ có thời hạn tạm giữ là................................................ giờ.

Lý do của việc kéo dài thời hạn tạm giữ:........................................................(3)

Điều 2. Thời hạn kéo dài là....... giờ, kể từ....... giờ....... phút ngày......... tháng....... năm......... đến....... giờ....... phút ngày........ tháng....... năm...........

Quyết định này được thông báo cho gia đình, tổ chức, nơi làm việc hoặc học tập hoặc thông báo cho cha mẹ/người giám hộ của đối tượng bị tạm giữ là người ch ưa thành niên biết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành...... bản, có nội dung và giá trị như nhau; một bản đã giao cho ông (bà)............................................. để thực hiện./.

	
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, đóng dấu)

(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)


---------------------------------------------

1 Ghi cơ quan cấp trên trực tiếp.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3 Ghi rõ lý do kéo dài.

Mẫu số 06

THÔNG BÁO VỀ TẠM GIỮ NGƯỜI VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 145/2010/TT-BQP ngày 29 tháng 10 năm 2010
 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN(1)
TÊN CƠ QUAN THÔNG BÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số:...../TB-TGN
	(2)........., ngày.......tháng......năm..........


THÔNG BÁO

Về tạm giữ người vi phạm hành chính

Kính gửi: .....................................................................

Căn cứ Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số....../QĐ-TGN ngày.......... tháng........ năm................

Đơn vị:(3)................................................................................................. đã tiến hành tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với:

Ông (bà):..................................... Năm sinh:........... Quốc tịch:................

Địa chỉ:........................................................................................................

Nghề nghiệp:................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:................... Cấp ngày:.............. Nơi cấp:................

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính(4)........................................................ quy định tại Điều....... Nghị định số......./......../NĐ-CP ngày......... tháng.......... năm..........

..............................................................................................................................

Thời gian tạm giữ:....... giờ, kể từ..... giờ...... phút ngày..... tháng..... năm....... đến..... giờ...... phút ngày..... tháng..... năm......

Địa điểm tạm giữ:.................................................................................................

Vậy thông báo để Ông (bà)/Tổ chức, Quý cơ quan biết./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
	NGƯỜI RA THÔNG BÁO

(Ký, đóng dấu)

(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)


--------------------------------------------

1 Ghi cơ quan cấp trên trực tiếp.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3 Ghi tên đơn vị hiện đang tạm giữ người.

4 Ghi hành vi vi phạm.

Mẫu số 07

SỔ THEO DÕI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 145/2010/TT-BQP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 1
SỔ THEO DÕI

NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ HÀNH CHÍNH

Quyển số:.....................................................

Ngày bắt đầu:..............................................

Ngày kết thúc:.............................................

Số đăng ký:..................................................

Số lưu trữ:...................................................



---------------------------------------

1 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng/Cục Cảnh sát biển.

Trang đầu tiên của quyển

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

SỔ THEO DÕI

NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ HÀNH CHÍNH

Thời gian mở sổ......../....../........

Ký đóng dấu(2)
(Ghi rõ cấp bậc, chức vụ, họ tên)




---------------------------------------------

2 Ghi rõ cấp bậc họ tên của Thủ trưởng nơi tạm giữ và đóng dấu.

Trang 2 và các trang tiếp theo

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	STT
	Nhân thân người bị tạm giữ (3)
	Số quyết định bị tạm giữ, thời gian tạm giữ, lý do tạm giữ
	Thời điểm quyết định chấm dứt việc tạm giữ, lý do chấm dứt việc tạm giữ
	Đồ vật, phương tiện, giấy tờ, tài sản bị tạm giữ; tài sản gửi lưu ký(4)
	Thông báo, thăm gặp(5)
	Những vấn đề khác có liên quan(6)
	Chữ ký của người bị tạm giữ(7)
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3. Cột này ghi họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; nghề nghiệp, quê quán, trú quán; tiền án, tiền sự (nếu có) của người bị tạm giữ;

4  Nếu là phương tiện ghi rõ số đăng ký phương tiện; nếu là ngoại tệ ghi rõ số sê ri từng tờ;

5. Cột này ghi các vấn đề có liên quan đến việc người có thẩm quyền tạm giữ không thông báo được quyết định tạm giữ cho gia đình, thân nhân người bị tạm giữ và việc thăm gặp những người bị tạm giữ như: họ, tên người thăm gặp, việc gửi quà vv.....

6. Cột này ghi các vấn đề có liên quan đến người bị tạm giữ như: ốm đau, bệnh tật, chết, chuyển để xử lý hình sự vv....

7. Cột này để người bị tạm giữ ký hoặc có thể ghi ý kiến của người bị tạm giữ khi chấm dứt việc tạm giữ.
